
II. Danh sách sinh viên: 

Mã SV Họ và Tên Mã LHP Tên học phần Lí do hoãn thi 

18021163 Nguyễn Phạm Quang Thắng INT3412 1 Thị giác máy Bị tai nạn, không thể dự thi 

18021163 Nguyễn Phạm Quang Thắng ELT3207 2 Cơ sở đo lường và điều khiển số Bị tai nạn, không thể dự thi 

19020051 Phạm Trung Nghĩa  INT3110 3 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Trùng lịch GDQP&AN 

19020315 Lê Sỹ Hưng INT3110 2 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Trùng lịch GDQP&AN 

19020452 Trịnh Văn Thuận INT3110 1 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Trùng lịch GDQP&AN 

19021078 Cao Đức Mạnh EMA3065 20 Điện tử công suất Trùng lịch GDQP&AN 

19021078 Cao Đức Mạnh EMA3084E 20 Vi xử lý và vi điều khiển Trùng lịch GDQP&AN 

20020003 Nguyễn Hải Bình INT2215 2 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

20020039 Phạm Tiến Du INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020049 Hoàng Việt Hải INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020055 Đoàn Việt Khánh INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020060 Nguyễn Đức Minh INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020063 Hoàng Minh Nhật INT3110 2 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Trùng lịch GDQP&AN 

20020065 Nguyễn Hải Phong INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020065 Nguyễn Hải Phong INT2215 2 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

20020095 Nguyễn Đức Anh  INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020102 Kim Minh Hải INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020200 Trần Duy Kiên INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020208 Nguyễn Thái Ngọc  INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020220 Nguyễn Thanh Tùng INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020259 Đào Đức Hiệp INT3110 2 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Trùng lịch GDQP&AN 

20020277 Nguyễn Hà An INT2215 20 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

20020346 Dương Kim Long RBE2004 1 Nhập môn kỹ thuật robot Trùng lịch GDQP&AN 

20020356 Lê Hoàng Đại Dương INT2215 25 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

20020358 Nguyễn Đình Huy Anh INT3110 3 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Trùng lịch GDQP&AN 

20020364 Nguyễn Xuân Bách  INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020376 Trần Đình Cường INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020390 Nguyễn Đăng Hoàng Đạo INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020396 Trương Minh Đức INT3110 3 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Trùng lịch GDQP&AN 

20020399 Đào Thu Hằng INT3110 2 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Trùng lịch GDQP&AN 



Mã SV Họ và Tên Mã LHP Tên học phần Lí do hoãn thi 

20020424 Bùi Đình Khá INT3110 4 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Trùng lịch GDQP&AN 

20020428 Hoàng Trung Kiên INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020432 Nguyễn Hoàng Lâm INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020457 Lê Hữu Nguyện INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020476 Nguyễn Quang Thịnh INT3110 3 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Trùng lịch GDQP&AN 

20020491 Nguyễn Văn Trường INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020494 Phạm Đức Tú INT3110 3 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Trùng lịch GDQP&AN 

20020504 Nguyễn Văn Vũ INT3110 4 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Trùng lịch GDQP&AN 

20020559 Phạm Thu Thuỷ AGT2002 1 Các quá trình sinh học ở sinh vật Trùng lịch GDQP&AN 

20020625 Lê Đức Anh INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020634 Lê Anh Chiến INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020637 Trịnh Thị Cúc INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020638 Nguyễn Mạnh Cường INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020645 Nguyễn Đức Đạt INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020653 Nguyễn Thị Hà RBE3014 1 Điều khiển tự động Trùng lịch GDQP&AN 

20020661 Nguyễn Đức Hiệp INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020664 Phạm Trung Hiếu INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020665 Phạm Thu Hoài INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020678 Hoàng Văn Kiên INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020681 Mai Văn Lệ INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020686 Hoàng Hữu Luận INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020688 Đỗ Đức Mạnh INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020696 Lê Phấn Nam RBE3014 1 Điều khiển tự động Trùng lịch GDQP&AN 

20020707 Nguyễn Thành Quốc  INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020709 Nguyễn Văn Quyền ELT 2032 2 Linh kiện điện tử Trùng lịch GDQP&AN 

20020711 Nguyễn Thanh Sơn INT3412 1 Thị giác máy Trùng lịch GDQP&AN 

20020720 Nguyễn Anh Thắng ELT 2032 2 Linh kiện điện tử Trùng lịch GDQP&AN 

20020722 Trang Đức Thắng ELT 2032 1 Linh kiện điện tử Trùng lịch GDQP&AN 

20020723 Trần Văn Thịnh INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020741 Lê Hùng Việt INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20020768 Trần Khánh Duy EPN2001 1 Các phương pháp phân tích vật liệu Trùng lịch GDQP&AN 

20020796 Đinh Gia Huy EPN2054 1 Cơ - Nhiệt Trùng lịch GDQP&AN 

20021208 Vũ Duy Tùng EMA3084E 20 Vi xử lý và vi điều khiển Trùng lịch GDQP&AN 



Mã SV Họ và Tên Mã LHP Tên học phần Lí do hoãn thi 

20021237 Lê Hữu Huy INT2215 2 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

20021241 Nguyễn Quốc Khánh INT 3103 2 Tối ưu hóa Trùng lịch GDQP&AN 

20021321 Nguyễn Hoàng Dương INT2215 25 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

20021338 Nguyễn Văn Đức INT2215 21 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

20021340 Hoàng Thu Giang INT2215 20 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

20021358 Nguyễn Khải Hoàn INT2215 21 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

20021393 Nguyễn An Minh INT2215 20 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

20021438 Đỗ Như Thắng INT2215 21 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

20021450 Trần Minh Tiến  INT2215 21 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

20021459 Trịnh Công Trung INT2215 23 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

20021563 Nguyễn Thị Thu Nguyệt ELT3212E 20 Mạng truyền thông máy tính 1 Vấn đề sức khỏe, không thể dự thi 

20021585 Đặng Xuân Thưởng INT2215 23 Lập trình nâng cao Trùng lịch GDQP&AN 

21020668 Nguyễn Hương Thảo INT2215 23 Lập trình nâng cao Vấn đề sức khỏe, không thể dự thi 

20021341 Đỗ Hoàng Hà INT1008 21 Nhập môn lập trình Trùng lịch GDQP&AN 

18021238 Trần Văn Thời INT2214 5 Nguyên lý hệ điều hành Vấn đề sức khỏe, không thể dự thi 

 


